
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HỘI PHÚ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND        Hội Phú, ngày       tháng      năm 2025 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh 

cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa bàn phường Hội Phú 

 

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-TNTY ngày 12/12/2025 của Trạm chăn nuôi 

và Thú y khu vực 8 kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 

tại các xã phường thuộc địa bàn thành phố Pleiku (cũ); Thông báo số 63/TB-

CNTY ngày 19/11/2025 của Trạm chăn nuôi khu vực 8 về việc lịch hỗ trợ UBND 

các xã, phường tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân phường Hội Phú xây dựng Kế hoạch triển khai tiêm phòng 

các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa bàn phường 

Hội Phú như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật 

nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm; ngăn ngừa sự phát triển 

các loại dịch bệnh động vật trên địa bàn, đặc biệt là dịch tả lợn, bệnh dại chó và 

các loại dịch bệnh động vật khác. Từ đó hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt 

hại do dịch bệnh xay ra, góp phần ổn định chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm và sức khỏe con người. 

2. Yêu cầu 

Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận chuyên môn; hội nông dân; 

các làng, tổ dân phố; chi hội trưởng chi hội nông dân của các làng và các hộ chăn 

nuôi trên địa bàn phường. Tuyên truyền các hộ chăn nuôi phối hợp, tích cực tham 

gia thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả, không để thất thoát trong quá trình tiêm 

phòng. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, phạm vi tiêm phòng 

- Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin bệnh lở mồm long móng 

(LMLM) được tiếp nhận từ nguồn ngân sách thành phố Pleiku(cũ). Tiêm phòng 

cho đàn trâu, bò khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý; trâu, bò trong diện bắt 

buộc phải tiêm phòng; yêu cầu tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin phải đạt 80% 



2 

tổng đàn trở lên. 

- Đối với đàn lợn: tiêm vắc xin phòng 3 bệnh( vắc xin tam liên tụ huyết trùng 

- phó thương hàn - dịch tả lợn) cho đàn lợn khỏe mạnh, tại các ổ dịch cũ, vùng 

trọng điểm chăn nuôi, vùng có nguy cơ phát dịch. 

- Đối với đàn chó, mèo: tổ chức tiêm phòng vắc xin dại chó, mèo chưa được 

tiêm phòng hoặc đàn chó mèo đã được tiêm nhưng hết thời gian miễn dịch bảo hộ. 

Ưu tiên tiêm vắc xin dại chó, mèo của các hộ dân là người là người đồng bào dân 

tộc thiểu số, vùng bị dịch, vùng có nguy cơ cao. 

2. Số lượng vắc xin triển khai thực hiện 

Vắc xin lở mồm long móng trâu, bò: 1450 liều. 

Vắc xin phòng 3 bệnh  cho lợn: 400 liều. 

Vắc xin phòng dại chó: 180 liều. 

3. Thời gian, địa điểm triển khai thực hiện. 

3.1. Địa điểm triển khai 

- Tổ chức triển khai theo hình thức cuốn chiếu tại các tổ dân phố, làng có 

chăn nuôi trên địa bàn phường. 

- Thành lập tổ tiêm phòng tối thiểu 3 người/tổ tiêm phòng (Gồm: người trực 

tiếp tiêm phòng; người bắt giữ; người dẫn đường và ghi sổ sách) 

3.2. Thời gian tổ chức tiêm: Từ ngày 05/12/2025 đến ngày 08/12/2025 (Kèm 

theo lịch tiêm phòng cụ thể cho từng tổ dân phố, làng). 

III. KINH PHÍ TIÊM PHÒNG 

- Cấp phát các loại vắc xin theo số lượng phân bổ tại Kế hoạch số 60/KH- 

TNTY ngày 12/11/2025 của Trạm chăn nuôi và Thú y khu vực 8. 

- Chi hỗ trợ tiền công tiêm phòng đối với các loại vắc xin được tiêm với mức 

cụ thể: 4.000đồng/mũi tiêm/con trâu, bò (Chi trả trực tiếp cho người thực hiện 

tiêm phòng) theo quy định do Trạm chăn nuôi và Thú y khu vực 8 thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường 

- Cử công chức phối hợp với viên chức địa bàn của Trạm chăn nuôi và Thú y 

khu vực 8 tổ chức kiểm tra lập biên bản xác minh tình hình dịch bệnh trước khi 

tiêm phòng. 

- Xây dựng thời gian tiêm phòng cụ thể và thông báo thời gian tiêm phòng 

cho người chăn nuôi biết và thực hiện. Phối hợp với lực lượng tiêm phòng để triển 

khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng, chống dịch bệnh động vật đúng kế hoạch, 

thời gian quy định. 

- Phối hợp với Trạm chăn nuôi và Thú y khu vực 8 tiếp nhận, bảo quản vắc 
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xin( theo hướng dẫn của nhà sản xuất). 

- Tổng hợp và báo cáo tiến độ tiêm phòng về Trạm chăn nuôi và Thú y khu 

vực 8 để theo dõi hoặc báo cáo đột xuất về những vấn đề phát sinh xảy ra trong 

quá trình tiêm phòng (nếu có). 

2. Lực lượng thực hiện công tác tiêm phòng 

- Mời viên chức chuyên môn của Trạm chăn nuôi và Thú y khu vực 8 hỗ trợ 

thực hiện công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa 

bàn phường Hội phú. 

- Thực hiện việc kiểm tra lâm sàng đàn vật nuôi trước khi tiêm phòng; kiểm 

tra các phản ứng sau tiêm phòng( nếu có). Sau khi tiêm phòng chịu trách nhiệm 

thu giữ và nộp lại vỏ vắc xin về cho cán bộ phụ trách thú y của phường. 

- Cấp giấy chứng nhận tiêm phòng thực hiện ngay trong quá trình tiêm 

phòng, lập danh sách tiêm phòng đúng biểu mẫu, có chữ ký xác nhận của chủ gia 

súc và không được tẩy xóa, chỉnh sửa. 

- Phối hợp với cán bộ phụ trách thú y phường hoàn thiện hồ sơ thủ tục thanh 

quyết toán theo quy định và nộp hồ sơ tiêm phòng về Trạm chăn nuôi và Thú y 

khu vực 8 để tổng hợp theo quy định, chậm nhất sau 5 ngày kết thúc đợt tiêm 

phòng. 

3. Phòng Văn hóa - Xã hội phường 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức như qua hệ thống loa 

truyền thanh hội nghị triển khai tuyên truyền lưu động,… để toàn thể nhân dân 

biết về kế hoạch tiêm phòng và tích cực hưởng ứng tham gia. Đối với các hộ 

không chấp hành việc tiêm phòng sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ khi xảy 

ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đồng thời sẽ bị xử lý theo Nghị định 

90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017, Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 18/02/2020 

của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực Thú y. 

4. Đề nghị Hội Nông dân phường 

Phối hợp chỉ đạo cho Chi hội trưởng Chi hội Nông dân các tổ dân phố, làng 

cùng với các tổ dân phố, làng tại địa bàn phụ trách thông báo kế hoạch, thời gian 

tiêm phòng cụ thể đến các hộ chăn nuôi trên địa bàn được biết và phối hợp với lực 

lượng tiêm phòng để triển khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn 

vật nuôi. 

5. Các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng làng; đề nghị Chi hội trưởng Hội 

Nông dân các tổ dân phố, làng 

- Thông báo kế hoạch, thời gian tiêm phòng cụ thế đến các hộ chăn nuôi tại 

địa bàn tổ dân phố, làng để hộ dân được biết và chăn nhốt đàn bò ở nhà để tiêm 
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phòng. 

- Bố trí người tham gia vào tổ tiêm phòng (người trực tiếp tiêm phòng; người 

bắt giữ; người dẫn đường và ghi sổ sách) để thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin 

cho đàn vật nuôi đúng theo kế hoạch thời gian quy định. 

- Chịu trách nhiệm về đối tượng vật nuôi, số lượng vật nuôi tiêm phòng theo 

đúng quy định, địa bàn phụ trách. 

- Lập danh sách các hộ chăn nuôi có tiêm phòng vắc xin phòng, chống dịch 

bệnh vật nuôi đúng biểu mẫu. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh cho 

đàn vật nuôi đợt 2 năm 2025 trên địa bàn phường Hội Phú. Đề nghị Hội Nông dân 

phường và Chi hội Nông dân các tổ dân phố, làng phối hợp thực hiện; yêu cầu các 

phòng chuyên môn thuộc UBND phường liên quan, các tổ trưởng tổ dân phố, 

trưởng làng trên địa bàn phường triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Trạm chăn nuôi và Thú y khu vực 8; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Hội Nông dân phường (Phối hợp); 

- Phòng KTHTĐT phường                              

- Phòng VHXH phường                                (Thực hiện); 

- Các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng làng 

- Các CHT CH Nông dân tổ dân phố, làng 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Hoàn 
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LỊCH TIÊM PHÒNG BỆNH 

CHO ĐÀN VẬT NUÔI ĐỢT 2 NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày         /          /2025 của  

Ủy ban nhân dân phường Hội Phú) 

 

Stt Tổ dân phố, làng Thời gian tiêm phòng Ghi chú 

1 Tổ dân phố 1 Trà Bá 

Ngày 05/12/2025 

 

 

2 Tổ dân phố 2 Trà Bá 

3 Tổ dân phố 3 Trà Bá 

4 Tổ dân phố 4 Trà Bá 

5 Tổ dân phố 5 Trà Bá 

6 Tổ dân phố 6 Trà Bá 

7 Tổ dân phố 7 Trà Bá 

8 Tổ dân phố 8 Trà Bá 

9 Làng Khưn 

10 Làng Ngol  

11 Làng Ngó 

12 Tổ dân phố 1 Chi Lăng 

Ngày 06/12/2025 

 

 

13 Tổ dân phố 2 Chi Lăng 

14 Tổ dân phố 3 Chi Lăng 

15 Tổ dân phố 4 Chi Lăng 

16 Tổ dân phố Hàm Rồng 

17 Tổ dân phố Ia Rôk 

18 Làng Ia Lang 
Ngày 07/12/2025 

 

 

19 Làng Ngol Tăh 

20 Làng Châm Anẻh 

21 Tổ dân phố 1  

Ngày 08/12/2025 

 

 

22 Tổ dân phố 2  

23 Tổ dân phố 3  

24 Tổ dân phố 4  

25 Tổ dân phố 5  

26 Tổ dân phố 6  

--------------------------------- 
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